
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 16 ngõ 222 đường Lê Duẩn , Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

16/08/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIA DỤNG TAIYO VIỆT NAM

0110092067

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649(Chính)

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
–        Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
–        Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

3. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

4. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn
Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân 
vào đâu

2599

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIA DỤNG 
TAIYO VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAIYO VIETNAM HOUSEHOLD 
EQUIPMENTJOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: TAIYO VIET NAM.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0972521992
Email:

Fax:
Website:
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200.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 20.000

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
–        Gửi hàng;
–        Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, 
đường bộ, đường biển hoặc đường không;
–        Giao nhận hàng hóa;
–        Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn;
–        Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
–        Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển và 
hàng không;
–        Môi giới thuê tàu biển và máy bay;
–        Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm 
mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng 
hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa.

5229

6. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

7. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu 
trong các cửa hàng chuyên doan

4759

8. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐẶNG VĂN 
HẢI

Tổ 49, Phường 
Hoà Hải, Quận 
Ngũ Hành Sơn, 
Thành phố Đà 
Nẵng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.000 40.000.000 20,000

Tổng số 4.000 40.000.000 20,000

0480910010
34

2 NGUYỄN 
VĂN ĐIỆP

xóm 11, Xã Ân 
Hòa, Huyện Kim 
Sơn, Tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.000 40.000.000 20,000

Tổng số 4.000 40.000.000 20,000

0370920055
31

3 LÝ HOÀNG 
BÁCH

Số 1/85/75 đường 
Phú Diễn, Phường 
Phú Diễn, Quận 
Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.000 40.000.000 20,000

Tổng số 4.000 40.000.000 20,000

0010920069
38

4 PHÙNG 
TRUNG ĐỨC

Tổ dân phố số 8, 
Phường Mỹ Đình 
2, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.000 40.000.000 20,000

Tổng số 4.000 40.000.000 20,000

0250910002
18

5 NGUYỄN 
ĐỨC PHÚ

Thôn 14, Xã Sen 
Phương, Huyện 
Phúc Thọ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.000 40.000.000 20,000

Tổng số 4.000 40.000.000 20,000

0010880182
95

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001092006938
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 16, ngõ 222 Lê Duẩn, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 1/85/75 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÝ HOÀNG BÁCH             Nam

25/02/1992 Kinh Việt Nam

09/12/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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